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__________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

	Số:          /TTr-BTC
	Hà Nội, ngày         tháng  04  năm 2020


 (ngày 15.4.20)
TỜ TRÌNH

Về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hải quan 

                                                                     _________________________
Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 2020; Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan).
Để xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan, xây dựng dự thảo Nghị định và gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố; Doanh nghiệp liên quan; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, website của Bộ Tài chính, website Tổng cục Hải quan để lấy ý kiến rộng rãi đến các đối tượng áp dụng Nghị định. Dự thảo Nghị định cũng đã được Bộ Tư pháp thẩm định tại văn bản số ………… ngày …. tháng … năm 2020.

Bộ Tài chính xin báo cáo về việc xây dựng dự thảo Nghị định này như sau:

        
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Nghị định số 127/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP đã được thực hiện từ 01/8/2016. Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người khai hải quan; là một trong những cơ sở quan trọng trong thực hiện việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp làm tiêu chí áp dụng các chế độ ưu đãi thủ tục hải quan, phân luồng hàng hoá khi thực hiện thủ tục hải quan, góp phần cải cách thủ tục hành chính về hải quan, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan. 

Sau hơn 03 năm thực hiện, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan cần được sửa đổi, bổ sung bởi các lý do sau: 

1. Cơ sở pháp lý

Một trong những căn cứ pháp lý để ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan là Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế số 21/2013/QH12 đã được thay thế bằng Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định này sẽ chấm dứt hiệu lực theo Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2013/QH12. Theo đó, từ ngày 01 tháng 7 năm 2020,  sẽ không còn cơ sở pháp lý để áp dụng các biện pháp chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế trong lĩnh vực hải quan.
Ngoài ra, một số văn bản khác quy định về chính sách thuế, chính sách mặt hàng, thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng hành lý, quà biếu, quà tặng...) có sự thay đổi tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Luật Quản lý Ngoại thương, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018.
Bên cạnh đó, ngày 31/12/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp; giao Bộ Tài chính (tại điểm a mục 2 Phần II Nghị quyết): phối hợp với các Bộ, ngành sửa đổi những nội dung liên quan đến xử lý vi phạm xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2013/NĐ-PC ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt
 Do vậy, cần thiết phải có Nghị định mới thay thế cho Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan. 
2. Cơ sở thực tiễn

Tổng kết quá trình thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan sau hơn 03 năm thực hiện cho thấy: tuy Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan đã quy định tương đối đầy đủ, bao quát các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, nhưng quá trình thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế sau đây:

- Thiếu chế tài xử phạt một số hành vi vi phạm phát sinh từ các quy định mới về thủ tục hải quan, chính sách thuế, chính sách mặt hàng hoặc từ các vụ việc cụ thể phát sinh trong thời gian qua (ví dụ: xử phạt vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu, về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam, về nhập khẩu hàng hóa có hình ảnh, nội dung thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia...).
- Một số hành vi vi phạm không còn phù hợp do đã có những thay đổi từ yêu cầu quản lý; một số hành vi có định danh chưa rõ ràng, chưa phù hợp nên quá trình thực hiện thiếu thống nhất (hành vi khai sai, không khai, không đúng nội dung giấy phép, không có giấy phép...). 

Ngoài ra, Nghị định số 127/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một lần tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP. Việc ban hành một Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan sẽ gây khó khăn cho việc trích dẫn, dẫn chiếu văn bản.

Do vậy, cần thiết phải ban hành Nghị định thay thế Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan hiện hành.


II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

Bảo đảm việc xử phạt nghiêm minh nhưng có tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với thực tế; góp phần bảo đảm, duy trì trật tự quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; khuyến khích người khai hải quan, người nộp thuế chủ động tự giác chấp hành pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định


- Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự và các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, Luật Hải quan năm 2014, Luật Quản lý thuế, các luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến quản lý nhà nước về hải quan; đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hải quan; phù hợp các chuẩn mực trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tuân thủ theo cam kết.

- Kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP; bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý Nhà nước về hải quan; khắc phục, xử lý những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị định số 127/2013/NĐ-CP và Nghị định 45/2016/NĐ-CP. 
- Việc sửa đổi, bổ sung, bỏ hành vi vi phạm hành chính trong Dự thảo Nghị định được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và phù hợp với cơ chế quản lý. Không bổ sung hành vi vi phạm khi: không rõ phương pháp quản lý hoặc có phương pháp quản lý nhưng không rõ hậu quả của việc không tuân thủ phương pháp quản lý.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

- Rà soát các quy định của Nghị định, đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thực tiễn để bổ sung, sửa đổi những hành vi, điều chỉnh mức phạt, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong Dự thảo Nghị định cho phù hợp.

- Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành (Quyết định số 1105/QĐ-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

Tổ chức họp với một số thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định, thảo luận một số nội dung còn chưa thống nhất về chính sách quản lý thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các cơ quan này (Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp; đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, trang Thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.
Bộ Tài chính đã tổng hợp, phân tích các ý kiến đóng góp để tiếp thu chỉnh lý dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định (có Bảng tổng hợp ý kiến tham gia kèm theo)

- Trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Tư pháp tại văn bản số..... ngày.... tháng.... năm 2020, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ (có phụ lục tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp kèm theo tờ trình này).

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định:

- Về tên gọi: dự thảo Nghị định có tên gọi: “Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan”.

 - Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
2. Bố cục của dự thảo Nghị định:
Dự thảo Nghị định có 37 Điều, trong đó: 

- Chương I (quy định chung): 6 Điều (từ Điều 1 đến Điều 6).

- Chương II (các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt): 27 Điều (từ Điều 7 đến Điều 34). 

- Chương III (Điều khoản thi hành): 03 Điều (từ Điều 35 đến Điều 37).

3. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định:

3.1. Phần quy định chung (Chương I): 
Về cơ bản các nội dung của phần Quy định chung được kế thừa từ quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan. Dự thảo Nghị định có sửa đổi, bổ sung, bỏ một số nội dung sau:

- Bổ sung nội dung quy định nguyên tắc áp dụng văn bản đối với các hành vi vi phạm quy định về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được phát hiện trong địa bàn hoạt động hải quan (khoản 4 Điều 1 dự thảo Nghị định).

- Bỏ tình tiết giảm nhẹ “vi phạm nhiều lần”.
- Bổ sung quy định về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (Điều 2 dự thảo Nghị định) trên cơ sở quy định tại Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ. 

- Bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế thiếu”, “Buộc nộp đủ số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn, không thu không đúng” (điểm e, g khoản 5 Điều 5 dự thảo Nghị định) để phù hợp với quy định tại Điều 138 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; buộc dán tem “duty not paid” đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế không dán tem (điểm h khoản 5 Điều 5 dự thảo Nghị định).

- Sửa đổi, bổ sung, bỏ một số quy định về không xử phạt vi phạm hành chính về: (i) không chấp nhận nhầm lẫn đối với trường hợp hàng hóa thuộc danh mục hàng cấm, tạm ngừng, hàng giả, hàng hóa là phế liệu không thuộc Danh mục được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (khoản 2 Điều 6 dự thảo); (ii) bỏ quy định không xử phạt đối với trường hợp khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, thực nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất, mức thuế lần đầu (khoản 6 Điều 5 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan). 
3.2. Phần hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (Chương II)
Nội dung này được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định về hành vi vi phạm tại Mục 2 - Chương I Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan; có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể như sau: 

3.2.1. Nhóm hành vi vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế (Điều 7):
Điều này quy định các hành vi vi phạm thời hạn về: làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tái xuất hàng hóa tạm nhập, quá cảnh; tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; nộp hồ sơ thuế; xử lý nguyên vật liệu gia công... Điều này bổ sung 03 hành vi, sửa đổi 06 hành vi, bỏ 01 hành vi. Ngoài ra, dự thảo Nghị định có điều chỉnh tăng mức tiền phạt đối với hành vi “không tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đúng thời hạn quy định) (khoản 5 Điều 7).

3.2.2. Nhóm hành vi vi phạm quy định về khai hải quan (Điều 8)
- Điều này quy định về các hành vi vi phạm quy định về khai hải quan (khai sai về tên hàng, số lượng, xuất xứ...) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế hoặc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nhưng không thuộc trường hợp vi phạm quy định về khai thuế hoặc trốn thuế. Điều này bổ sung 03 hành vi, sửa đổi 02 hành vi.

- Về mức tiền phạt: điều chỉnh mức tiền phạt quy định tại Điều này nhằm phân định trường hợp khai sai nhưng người khai hải quan tự phát hiện và thực hiện khai bổ sung với trường hợp khai sai nhưng do cơ quan hải quan phát hiện. Theo đó, quy định trường hợp người khai hải quan tự phát hiện và khai bổ sung (ngoài thời hạn quy định) thì mức tiền phạt bằng ½ mức tiền phạt của trường hợp do cơ quan hải quan phát hiện (khoản 6 Điều 8). 
- Đối với các hành vi khai sai về số lượng tại Điều này, dự thảo Nghị định bổ sung nội dung quy định mốc (mức tối thiếu trị giá tang vật khai sai) bắt đầu bị xử phạt vi phạm hành chính (khoản 8 Điều 8 dự thảo). Đây là nội dung được kế thừa từ khoản 5 Điều 5 (quy định về những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính) Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính hiện hành trong lĩnh vực hải quan.  
3.2.3. Nhóm hành vi vi phạm quy định về khai thuế (Điều 9)

Vi phạm quy định về khai thuế có các hành vi như: khai sai về tên hàng, số lượng, xuất xứ...; khai sai đối tượng miễn thuế, đối tượng chịu thuế; lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ miễn thuế ...Các hành vi vi phạm và mức tiền phạt của nhóm hành vi vi phạm này được xây dựng trên cơ sở quy định tại Điều 138 và Điều 142 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Điều này bổ sung 02 hành vi; sửa đổi, bổ sung 04 hành vi và bổ sung quy định mức tối thiếu của số tiền thuế khai thiếu bắt đầu bị xử phạt vi phạm hành chính (khoản 1 Điều 9 dự thảo); bổ sung nội dung quy định để thống nhất cách xác định hành vi khai sai trị giá (khoản 6 Điều 9 dự thảo).
3.2.4. Nhóm hành vi trốn thuế (Điều 14)
Điều này quy định cụ thể các hành vi trốn thuế trong lĩnh vực hải quan trên cơ sở Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 như: sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp để khai thuế, sử dụng hàng hóa được miễn thuế không đúng quy định mà không khai thuế...Dự thảo bổ sung 02 hành vi; sửa đổi, bổ sung 05 hành vi; sửa đổi, bổ sung một quy định cho phép mở rộng phạm vi áp dụng quy định tại Điều này đối với các trường hợp vi phạm do Kiểm toán, Thanh tra phát hiện; bỏ cụm từ “gian lận thuế”, “tự nguyện”, mức xử phạt đối với cá nhân; bổ sung cụm từ “không thu”.
3.2.5 Nhóm hành vi vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý (Điều 10 dự thảo Nghị định):

Bổ sung thêm quy định xử phạt đối với trường hợp trị giá tang vật vi phạm từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.
3.2.6. Nhóm hành vi vi phạm quy định về kiểm tra hải quan, thanh tra (Điều 11): 
Điều này quy định các hành vi xảy ra hoặc được phát hiện khi thực hiện kiểm tra hải quan, thanh tra như: tẩy xóa, sửa chữa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; không bố trí người, phương tiện để kiểm tra thực tế hàng hóa khi cơ quan hải quan yêu cầu, không xuất trình hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan để cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định…Điều này bổ sung 05 hành vi; sửa đổi, bổ sung 05 hành vi.

3.2.7. Nhóm hành vi vi phạm quy định về giám sát hải quan (Điều 12): 
Các hành vi vi phạm về giám sát hải quan như: không bảo đảm nguyên trạng niêm phong hải quan, niêm phong của hãng vận chuyển, tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan; đưa nguyên liệu, vật tư, máy móc đi gia công ở cơ sở khác mà không thông báo,… Điều này bổ sung 04 hành vi; sửa đổi, bổ sung 03 hành vi; giảm mức phạt tiền 01 hành vi, tăng mức tiền phạt 02 hành vi cho phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Bổ sung nội dung quy định trường hợp đồng thời vi phạm quy định về giám sát hải quan (tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan, hàng hóa đang chờ hoàn thành việc thông quan) mà số tang vật này lại vi phạm chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì xử phạt về cả 02 hành vi vi phạm.
3.2.8. Nhóm hành vi vi phạm quy định về kiểm soát hải quan (Điều 13)

Vi phạm quy định về kiểm soát hải quan là các hành vi được phát hiện trong quá trình cơ quan hải quan thực hiện hoạt động nghiệp vụ kiểm soát hải quan như: vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; chứa chấp, mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan, không cung cấp sơ đồ hầm hàng để thực hiện quyết định khám hành chính… Điều này bổ sung 01 hành vi; sửa đổi định danh 02 hành vi và điều chỉnh tăng nhẹ mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm tại Điều này nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa, nhưng vẫn đảm bảo tính khả thi của Quyết định xử phạt.

3.2.9. Nhóm hành vi vi phạm chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 

Nhóm các hành vi vi phạm về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm 8 điều, được quy định từ Điều 15 đến Điều 22 của dự thảo Nghị định (Nghị định quy định xử phạt trong lĩnh vực hải quan hiện hành chỉ có một điều - Điều 14) gồm:
- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu (Điều 15 dự thảo).

- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa có hình ảnh, nội dung thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia hoặc hàng hóa có nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao của Việt Nam (Điều 16 dự thảo).

- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam (Điều 17 dự thảo).

- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo hạn ngạch, giấy phép, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn (Điều 18 dự thảo). 

- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu (Điều 19 dự thảo).

- Vi phạm quy định về tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa (Điều 20 dự thảo).

- Vi phạm quy định về quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa (Điều 21 dự thảo).

- Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu (Điều 22 dự thảo).
Theo đó:

- Đã bổ sung 10 hành vi vi phạm; bổ sung một nội dung quy định cách xác định trường hợp “hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không có giấy phép, hạn ngạch”.

- Sửa đổi, bổ sung hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số hành vi vi phạm như: chỉ quy định tịch thu đối với tang vật vi phạm là  hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu nếu không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe con người, văn hóa phẩm độc hại, cấm lưu hành; nếu thuộc trường hợp này thì dự thảo quy định buộc tái xuất hoặc buộc tiêu hủy. Đối với tang vật vi phạm là hàng hóa tạm nhập, tái xuất, hàng quá cảnh, chuyển khẩu, dự thảo quy định buộc tái xuất tang vật vi phạm tại cửa khẩu nhập.

 - Điều chỉnh tăng nhẹ mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm (xuất khẩu, nhập khẩu hàng cấm, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất thuộc diện cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất: điều chỉnh từ 80.000.000 đồng lên 100.000.000 đồng); quy định mức phạt tiền đến mức tối đa trong lĩnh vực hải quan (200.000.000 đồng) đối với trường hợp tang vật vi phạm là ngà voi, sừng tê giác cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.
3.2.10. Nhóm hành vi vi phạm về quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ, cửa hàng miễn thuế (Điều 23 Dự thảo Nghị định):

Các hành vi vi phạm thuộc nhóm này là các hành vi vi phạm về thủ tục thông báo (Đưa hàng hóa, máy móc, thiết bị từ nội địa vào kho ngoại quan để phục vụ cho các hoạt động đóng gói, phân loại, bảo dưỡng mà không thông báo với cơ quan hải quan; Chuyển quyền sở hữu hàng hóa gửi kho ngoại quan mà không thông báo để cơ quan hải quan quản lý, theo dõi…) hoặc vi phạm quy định về khai hàng hóa đưa vào kho ngoại quan (khai sai) hoặc vi phạm quy định về giám sát đối với kho ngoại quan (tự ý tiêu hủy, tẩu tán hàng hóa trong kho…)
Điều này bổ sung 01 hành vi; sửa đổi, bổ sung 01 hành vi; bỏ 01 hành vi.
3.2.11. Vi phạm quy định về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng, kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan (Điều 24 dự thảo Nghị định): 
Hành vi vi phạm thuộc nhóm này là các hành vi vi phạm về chế độ quản lý cảng, kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan… (sắp xếp hàng hóa, tình hình hàng hóa tồn đọng tại cảng, cho hàng hóa ra khỏi khu vực cảng, kho, bãi không đúng quy định). Điều này sửa đổi, bổ sung 02 hành vi.
3.2.12. Xử phạt đối với ngân hàng thương mại và tổ chức, cá nhân liên quan (Điều 25)

Điều này được xây dựng trên cơ sở quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (Điều 144, 145), Luật Xử lý vi phạm hành chính (Điều 88), quy định xử phạt đối với trường hợp ngân hàng thương mại không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước đối với số tiền thuế nợ phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.
4. Về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm thực hiện quyết định xử phạt; thẩm quyền; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính (Mục 3 – Chương II Dự thảo Nghị định)
- Mục này quy định việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong một số tình huống đặc thù thuộc lĩnh vực hải quan (như: tạm giữ tang vật vi phạm trong trường hợp vừa có hàng hóa đúng khai báo, vừa có hàng hóa không đúng khai báo; tạm giữ ngoại tệ của khách xuất nhập cảnh; khám phương tiện vận tải, đồ vật của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ); thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt của Hải quan, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển); việc phân định thẩm quyền xử phạt…
- Một số nội dung được sửa đổi, bổ sung tại mục này: quy định về miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan trên cơ sở quy định tại Điều 140 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; bỏ thẩm quyền xử phạt của một số chức danh trong lĩnh vực hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh  sát biển do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức hoặc theo quy định của Luật Quản lý thuế thì không có thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về quản lý thuế (chức danh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan).

V. VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Nghị định không làm phát sinh nguồn lực và tài chính khi tổ chức thi hành.
VI. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Xử phạt đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức không tự nguyện khắc phục hậu quả nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 142 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì mức phạt 20% số tiền thuế thiếu được áp dụng đối với trường hợp hành vi vi phạm do cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan; phát hiện khi thanh tra đối với hàng hóa đã thông quan, kiểm tra sau thông quan và cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định. Tuy nhiên, quy định của Luật Quản lý thuế còn có một số vướng mắc như sau: 

(i) Điều 142 Luật Quản lý thuế quy định trường hợp “cá nhân, tổ chức vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định” nhưng không quy định nộp thuế thời điểm nào thì được coi là tự nguyện khắc phục hậu quả. 

(ii) Các hành vi khai sai tại Điều 142 Luật Quản lý thuế gắn với việc “cá nhân, tổ chức vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định” nhưng không quy định nếu trường hợp cá nhân, tổ chức đã thừa nhận có hành vi vi phạm quy định tại Điều 142 Luật Quản lý thuế nhưng vẫn không nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định thì phải xử phạt về hành vi trốn thuế tại Điều 143 Luật Quản lý thuế.
Trên cơ sở quy định của Luật Quản lý thuế và khắc phục các vướng mắc nêu trên dự thảo Nghị định đã quy định theo hướng: 

- Đối với hành vi vi phạm quy định về khai thuế do cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan: phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu cao hơn quy định. Trường hợp này theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 142 Luật Quản lý thuế thì không gắn với việc “cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định”. Nếu không nộp đủ thuế thì doanh nghiệp không thể thông quan hàng hóa nên không có hành vi này chuyển tiếp sang điều trốn thuế.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về khai thuế mà bị phát hiện khi kiểm tra, thanh tra đối với hàng hóa đã được thông quan thì dự thảo xây dựng hai mức phạt: 

+ Phạt 20% nếu cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định trước thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (khoản 3 Điều 10 dự thảo).

Việc lấy mốc “trước thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính” là kế thừa quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP) và vẫn đảm bảo tính răn đe do cá nhân, tổ chức vi phạm đã bị phạt 20% số thuế thiếu.

+ Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định trước thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (điểm c khoản 1 Điều 15 dự thảo).

Quy định như trên sẽ đảm bảo tính chặt chẽ, bao quát đầy đủ các hành vi vi phạm và khắc phục được hạn chế của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Tuy nhiên, các nội dung: (1) về thời điểm nộp đủ số tiến thuế phải nộp để được coi là tự nguyện khắc phục hậu quả là “trước thời điểm lập biên bản hành chính”; (2) Đối với hành vi vi phạm quy định về khai thuế mà bị phát hiện khi kiểm tra, thanh tra đối với hàng hóa đã được thông quan nhưng không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định trước thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính thì bị phạt về hành vi trốn thuế chưa được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. 
Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, Bộ Tài chính xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý kiến và thông qua Dự thảo Nghị định./.

Nơi nhận:







BỘ TRƯỞNG
- Như trên;                                                                             

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT; TCHQ (PC: 02b)

          Đinh Tiến Dũng
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